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BÁO CÁO 

Kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 

 dịp Tết Dương lịch năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

(thời gian tính đến 21h00 ngày 03/01/2022) 

 

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH 

1. Tại các tỉnh Bắc Lào 

Tình hình dịch bệnh tại các tỉnh Bắc Lào vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, 

hiện đã ghi nhận 28.469 ca mắc COVID-19, cụ thể: (Bò-Kẹo 6.033; Luông-Pha-

Băng 9.250; U-Đôm-Xay 3.943; Luông-Nậm-Thà 4.249; Phong-Sa-Ly 2.784; 

Xay-Nhạ-Bu-Ly 2.210). Hiện tại tình hình dịch tại tỉnh Phong-Sa-Ly những 

ngày gần đây đã cơ bản được kiểm soát, hạn chế ca mắc. 

2. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Tính từ ngày 01/01/2022 đến 21h00 ngày 03/01/2022, trên địa bàn tỉnh 

ghi nhận 113 bệnh nhân mắc COVID-19 (ngày 01/01/2022 ghi nhận 29 ca, ngày 

02/01/2022 ghi nhận 43 ca, ngày 03/01/2022 ghi nhận 40 ca) tại 10/10 huyện, thị 

xã, thành phố: Tuần Giáo (47); Điện Biên (17); Tp Điện Biên Phủ (12); Mường 

Ảng (09); Tủa Chùa (06); Mường Chà (06); TX Mường Lay (05); Điện Biên 

Đông (03); Nậm Pồ (02); Mường Nhé (01); nhập cảnh (05).  

- Tổng số 113 ca bệnh, trong đó 57 người mắc sau khi trở về từ các 

tỉnh/thành phố khác, 56 người là F1 của các trường hợp bệnh nhân COVID-19. 

* Huyện có số mắc cao: 

- Huyện Tuần Giáo: 47 ca mắc tại 07 xã: Chiềng Sinh (16), Mùn Chung 

(04), Tỏa Tình (03), Quài Nưa (02), Chiềng Đông (02), Thị trấn (02), Nà Tòng 

(01), Chốt kiểm dịch và Khu cách ly tập trung (16). 

- Huyện Điện Biên: 17 ca mắc tại 5 xã, trong đó tập trung chủ yếu tại xã 

Thanh Yên. 

3. Nhận định, dự báo tình hình dịch trên địa bàn tỉnh 

Tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại các ổ dịch cũ đã 

được khống chế, kiểm soát. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây số ca mắc 

cộng đồng có xu hướng tăng, do một số nguyên nhân cơ bản sau: (1) Sau khi 

thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế các 

hoạt động xã hội trở lại bình thường, người dân giao lưu đi lại bình thường và lại 

là dịp Tết Dương lịch được nghỉ 03 ngày nên các hoạt động đi lại của người dân 

càng tăng; (2) Có tâm lý chủ quan, không thực hiện quy định về phòng, chống 

dịch 5K, đặc biệt là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng, một số quán 
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Karaoke vẫn lén lút hoạt động và đã ghi nhận ca mắc COVID-19; (3) Những 

người tiêm vắc xin giai đoạn đầu miễn dịch sau tiêm sẽ giảm dần theo thời gian; 

đồng thời những người mới tiêm vắc xin cần có thời gian để sinh miễn dịch. Do 

vậy nguy cơ bùng phát dịch do nguồn lây từ người đi/đến từ các địa phương 

đang có dịch bùng phát trở về tỉnh hoặc từ công dân nhập cảnh trái phép; trốn 

cách ly, điều trị tại các tỉnh là rất cao nếu không thực hiện nghiêm công tác kiểm 

soát, quản lý người về địa phương, lấy mẫu xét nghiệm ngay khi trở về địa 

phương. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI 

1. Công tác quản lý tại các điểm chốt kiểm soát dịch, lối mở, đường 

biên giới 

Duy trì 79 tổ, chốt với 503 cán bộ, chiến sỹ các tổ, chốt đã thực hiện 

nghiêm việc kiểm tra giám sát đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Từ ngày 

01/01/2022 đến nay đã phát hiện, bắt giữ, xử lý, kiểm tra y tế ban đầu và bàn giao 

đưa đi cách ly tập trung 01 vụ/01 trường hợp nhập cảnh trái phép; tiếp nhận phía 

đối diện trao trả 01 vụ/03 trường hợp, bàn giao đưa đi cách ly theo quy định. 

2. Công tác kiểm soát người ra vào địa bàn tỉnh 

- Tiếp tục duy trì 04 Trạm khai báo y tế trên các tuyến quốc lộ (QL6, 

QL12, QL279) và Trạm khai báo y tế tại sân bay để kiểm soát người vào tỉnh. 

Kết quả giám sát người về từ các tỉnh phân theo cấp độ dịch quy định tại Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 

4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế, tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 

03/01/2022:  

- Tổng số người về tỉnh Điện Biên: 2.981 người trong đó:  

Cấp độ 1: 1.964 người;  

Cấp độ 2: 653 người;  

Cấp độ 3: 303 người;  

Cấp độ 4: 54 người;  

Người nhập cảnh: 07 người.  

- Thực hiện các biện pháp cách ly: Cách ly tập trung 118 người, cách ly 

tại nhà 217 người; tự theo dõi sức khỏe 2.646 người 

- Tại Cảng hàng không Điện Biên: khách đến 423 người, khách đi 381 

người, được kiểm soát y tế chặt chẽ. 

3. Hoạt động điều trị 

Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, số ca 

mắc COVID-19 tại các huyện, thị xã, thành phố gia tăng nhanh gây quá tải tại 

khoa Truyền nhiễm thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Để kịp thời phân 

loại nguy cơ, định hướng cách ly điều trị phù hợp nhằm giảm quá tải tại khu 

điều trị bệnh nhân COVID-19, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ 

động triển khai thực hiện: 

- Rà soát khả năng đáp ứng thu dung, điều trị COVID-19 tại đơn vị, nâng 

cao chất lượng điều trị, đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang 

thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân...; bảo đảm đáp ứng đầy đủ Oxy phục vụ 
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cho công tác điều trị. Tăng cường năng lực hồi sức tích cực theo Quyết định số 

3616/QĐ-BYT ngày 29/7/2021 của Bộ Y tế. 

- Thực hiện việc “Phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và 

định hướng xử trí, cách ly, điều trị” theo Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 

01/12/2021 của Bộ Y tế, để tiếp nhận điều trị bệnh nhân phù hợp. 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của 

địa phương, thiết lập khu điều trị để thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-

19 không triệu chứng (đối với bệnh nhân đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại 

Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế) khi khu điều trị tại 

khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện quá tải. 

- Rà soát lại công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh môi trường bề 

mặt; tăng cường thông khí của toàn bộ các buồng bệnh, khu điều trị người bệnh 

COVID-19. Xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

Tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị 208 ca, tại 12 cơ sở điều trị, trong 

đó: Không triệu chứng 153 ca (73,5%), Nhẹ 54 ca (26%), Vừa 01 ca (0,5%). 

4. Công tác quản lý các trường hợp tiếp xúc gần 

Các trường hợp F1 được quản lý, cách ly linh hoạt. Hiện tại đang quản lý 

1.903 trường hợp F1 (cách ly tập trung 804, cách ly tại nhà 1.099). 

5. Công tác xét nghiệm 

Tính từ 01/01/2022 đến 19h00 ngày 03/01/2022: đã xét nghiệm 6.190 

mẫu (phát hiện 113 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2). 

6. Công tác quản lý, cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung 

- Số người đang cách ly tại cơ sở y tế: 59 người (cộng dồn: 63 người). 

- Số người đang cách ly tại nhà: 1.217 người (cộng dồn: 1.717 người). 

- Số người đang cách ly tập trung: 1.182 người (cách ly tại 18 cơ sở cách 

ly tập trung). Tích lũy số đối tượng được cách ly tập trung: 1.395 người. 

7. Các nguồn lực hiện có 

- Hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh hiện có (nguồn phòng chống dịch, khám 

chữa bệnh, viện trợ, được cấp): 37.133 bộ trang phục phòng, chống dịch cấp độ 

2,3,4; 1.047.608 chiếc khẩu trang y tế; 189.461 chiếc khẩu trang N95; 9.070 chai 

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh loại 500ml, 1 lít; 10.847 Kg Cloramin B; 122 máy 

thở đang hoạt động; 04 máy xét nghiệm realtime PCR công xuất 1.000 - 1.500 

mẫu đơn/ngày đêm; còn gộp mẫu dự kiến xét nghiệm được từ 5.000 (gộp 5) - 

10.000 mẫu (gộp 10)/ngày đêm, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phòng chống dịch. 

- Toàn tỉnh hiện có 88.043 test nhanh COVID-19; 16.181 lọ thuốc Kháng 

virus Remdesivir 100mg, 7.979 viên Favipiravir 200mg, 2.597 viên Kovir, 

18.770 viên Xuyên tâm liên, 1.000 túi thuốc nghĩa tình. 

8. Kết quả tiêm vắc xin 

- Tình hình tiếp nhận vắc xin đến 03/01/2022: Tổng số liều vắc xin được 

cấp: 862.774 liều, gồm: AstraZeneca: 170.390 liều; Pfizer (Comirnaty): 285.504 

liều; Moderna: 26.880 liều; VeroCell: 380.000 liều.  
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* Kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, tính đến 03/01/2022, 

tỉnh Điện Biên đã triển khai tiêm được 827.731 mũi, trong đó: 

- Người trên 18 tuổi: 714.543 mũi (mũi 1: 327.601, đạt 97,3%; mũi 2: 

295.435, đạt 87,7%; mũi 3: 91.507, đạt 27,2%). 

- Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi: 

+ Trẻ em nhóm 12-14 tuổi: 62.835 mũi (mũi 1: 35.280, đạt 95,8%; mũi 2: 

27.555 đạt 74,8%). 

+ Trẻ em nhóm 15 - <18 tuổi: 50.353 mũi (mũi 1: 27.074, đạt 87,9%; mũi 

2: 23.279, đạt 75,6%). 

III. ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành hướng dẫn tạm thời 

"Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", kết quả đánh 

giá cấp độ dịch tại tỉnh Điện Biên tính đến ngày 03/01/2022, cụ thể như sau: 

1. Cấp tỉnh: Cấp độ 1. 

2. Cấp huyện: Cấp độ 1 (10/10 huyện, thị xã, thành phố). 

3. Cấp xã 

- Cấp độ 1: 120 xã. 

- Cấp độ 2: 07 xã, gồm: Mường Lạn (huyện Mường Ảng); Mùn Chung, 

Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo); Sa Lông (huyện Mường Chà); Quảng Lâm và 

Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé); Phình Giàng (huyện Điện Biên Đông). 

- Cấp độ 3: 02 xã, gồm: Chiềng Sinh (huyện Tuần Giáo), Thanh Yên 

(huyện Điện Biên).  

- Cấp độ: 4: không. 

IV. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 

4456/UBND-KGVX NGÀY 31/12/2021 CỦA UBND TỈNH 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, ngành và UBND cấp huyện đã 

chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, kết quả: 

- Đã tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hạn chế 

đi lại các tỉnh khác, đặc biệt các địa bàn có cấp độ dịch cao, khu vực tập trung 

đông người để tránh lây lan dịch bệnh, tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng 

đồng. Đối với các trường hợp có nhu cầu đến hoặc trở về tỉnh, yêu cầu khai báo 

y tế, thực hiện xét nghiệm vi rút Sars-CoV-2 trước khi về nơi lưu trú. 

- Các cơ quan, đơn vị bố trí người trực 24/24h trong những ngày nghỉ để xử 

lý các công việc đột xuất liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các nhà hàng, khách 

sạn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, nguyên 

tắc 5K. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường triển khai các biện 

pháp quản lý di biến động nhân khẩu trên địa bàn, nhất là những người trở về từ 
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các tỉnh đang có dịch để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp như 

khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, qua đó đã phát hiện được nhiều trường hợp 

mắc COVID-19, xử lý điều trị cách ly kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra 

cộng đồng. 

- Sở Y tế đã chủ động triển khai các biện pháp như: 

+ Các đơn vị, cơ sở y tế phân công trực Tết 24/24 giờ hiệu quả, khoa học, 

hợp lý; duy trì, tốt chức tốt đội cơ động chống dịch, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời đơn 

vị tuyến dưới khi có dịch bệnh xảy ra; nhanh chóng trở lại hoạt động bình 

thường ngay sau kỳ nghỉ Tết. 

+ Tăng cường quản lý, giám sát người đến/về tỉnh Điện Biên, đặc biệt là 

người đến/về từ các địa phương đang có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. 

+ Tham mưu văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai xét nghiệm sàng 

lọc cho toàn bộ các đối tượng nguy cơ cao. 

+ Rà soát, bổ sung trang thiết bị, vật tư tiêu hao để tăng khả năng đáp ứng 

thu dung, điều trị COVID-19 tại đơn vị, nâng cao chất lượng điều trị, đảm bảo 

cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá 

nhân...; bảo đảm đáp ứng đầy đủ Oxy phục vụ cho công tác điều trị. Tăng cường 

năng lực hồi sức tích cực theo Quyết định số 3616/QĐ-BYT ngày 29/7/2021 của 

Bộ Y tế. 

+ Đẩy nhanh việc tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế. 

V. KHÓ KHĂN 

- Công tác tổ chức, triển khai thực hiện các quy định, chỉ thị, hướng dẫn 

còn yếu ở một số nơi, một số lúc; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chưa 

nghiêm, chưa đúng quy định. Ý thức chấp hành của một bộ phận nhân dân còn 

chưa thực sự nghiêm, còn lơ là, chủ  quan, mất cảnh giác. 

- Ý thức tự bảo vệ sức khỏe, phát hiện sớm mắc bệnh COVID-19 của người 

dân còn hạn chế; nhiều trường hợp di chuyển từ khu vực vùng xanh, vàng, cam 

nhưng có nhiều ca bệnh về không tự giác khai báo y tế để xét nghiệm, đến khi 

được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thì dịch đã lây lan trong cộng đồng. 

VI. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tuân thủ nguyên tắc: Ngăn chặn, phát hiện, 

cách ly, khoanh vùng, dập dịch và phương châm “4 tại chỗ”. 

2. Tiếp tục duy trì hiệu quả các hoạt động của các tổ, chốt kiểm soát dịch 

trên tuyến biên giới, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới, 

nhất là các hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới, gắn công tác kiểm 

soát phòng, chống dịch COVID-19 với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các 

loại tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn đường biên, mốc 

giới góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo, giữ gìn an ninh biên giới Quốc 

gia. Tăng cường công tác giám sát, phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ, 

các trường hợp nghi mắc trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện 
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pháp đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội, nắm chắc tình hình, không để bị 

động, bất ngờ với các diễn biến của dịch bệnh, tăng cường giám sát kiểm tra, xử 

lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch. 

3. Đối với công tác Y tế 

a) Tăng cường các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm cộng đồng 

- Thường xuyên rà soát cập nhật các cấp độ dịch bám sát với thực tế tình 

hình dịch, trong trường hợp cần thiết tăng cường một số biện pháp phòng chống 

dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-

BYT. 

- Tăng cường các biện pháp giám sát, truy vết phát hiện nhanh các trường 

hợp tiếp xúc với ca bệnh, cách ly F1 tại nhà, nơi lưu trú theo quy định của Bộ Y 

tế và UBND tỉnh. 

- Các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng 

cao ý thức người dân Thực hiện triệt để 5K, truyền thông thống nhất nhận thức 

thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh phải dựa 

trên nguyên tắc “5K + vắc xin, thuốc + biện pháp điều trị phù hợp + công nghệ 

+ đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác”. 

b) Công tác tiêm chủng, vắc xin phòng COVID-19 

- Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng đảm bảo bao phủ đủ mũi cho các 

đối tượng từ 12 tuổi trở lên; đặc biệt lưu ý các đối tượng thường xuyên di 

chuyển (18 đến 50 tuổi) và các nhóm đối tượng có nguy cơ; đẩy nhanh việc tiêm 

liều bổ sung và liều nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Đề xuất nhu cầu vắc xin và xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm 2022-

2023 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, không để phải điều 

chuyển vắc xin, ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng. Tổ chức tốt việc truyền 

thông cho người dân hiểu về hiệu quả, chất lượng, hạn sử dụng của vắc xin. 

c) Công tác điều trị và thuốc điều trị COVID-19 

- Phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách 

ly, điều trị; đặc biệt là thiết lập khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 không 

triệu chứng tại các huyện, thị xã, thành phố theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế. 

- Tiếp cận các thuốc điều trị từ sớm cho người bệnh. 

- Các bệnh viện thực hiện đánh giá, phân loại nguy cơ và theo dõi sát 

người bệnh ngay từ khi nhập viện, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao. 

- Rà soát kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh môi trường, giảm thiểu nguy cơ 

lây nhiễm cho nhân viên y tế và giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện. 

- Tổ chức mua sắm, bảo đảm toàn bộ thuốc thông thường; tiếp tục đề nghị 

Bộ Y tế hỗ trợ các thuốc kháng vi rút, thuốc đặc hiệu trong điều trị COVID-19. 

4. Các địa phương cần có cơ chế giao trách nhiệm vụ cụ thể rõ ràng giữa 

các phòng, ban, với cấp xã, đến cấp thôn, bản trong công tác phòng chống dịch. 

Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ COVID cộng đồng trong công tác kiểm soát 

chặt chẽ di biến động dân cư tại địa phương, nắm chắc tình hình công dân ra vào 

địa bàn, nghiên cứu đưa nội dung quy định phòng chống dịch vào Hương ước, 
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quy định của thôn, bản, tổ dân phố để có biện pháp quản lý, phù hợp đảm bảo 

công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.   

Trên đây là Báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tính đến 21h00 ngày 03/01/2022, Trung tâm Chỉ 

huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Các thành viên TTCH PCD COVID-19 tỉnh; 

- TTCH PCD COVID-19 các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG 
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